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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  01/10/2022 The multi-toes chicken breed is a precious genetic resource associated 

with livelihood and culture of  everal ethnic in Nguyen province. This 

study was conducted on  total 215 chickens, divided into 3 flocks 

corresponding to 3 replicates to assess the body dimensions and 

growth performance. The chickens aged from 0 to 20 week were 

raised followed Vietnamese feeding standard (TCVN2265- 1994) and 

uesed feed of Hoa Ky feed company. Results showed that the local 

chickens had multi-tose, the body dimensions of chickens at 8 weeks 

and 20 weeks of age, the cock is always taller than the hen; The body 

length of the cock is 13.1 cm and 16.93 cm, the hen is 11.12 cm and 

13.99 cm, the cock’s breast circumference is 22.13 cm and 28.77 cm, 

and the hen's is 19.74 cm and 25.66 cm; The weight of one day old 

chicks is 33.3 gram,  and 20 weeks old hen and cock reached 1.523 

gram and 1.741 gram and 1430.63 gram, respectively with feed 

conversion ratio of 4.71. The obtained results are the basis for 

providing more information about the multi-toes chicken breed in 

Thai Nguyen. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  01/10/2022 Gà nhiều cựa là một giống gà mang nguồn gen hiếm, tài nguyên sinh 

học quý, hiện đang được nuôi với số lượng rất ít tại một số hộ trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu được tiến hành trên tổng 215 

gà nhiều cựa, được chia ra 3 đàn tương ứng với 3 lần lặp lại để đánh 

giá kích thước các chiều đo và khả năng sinh trưởng của giống gà. Gà 

từ 0 - 20 tuần tuổi được nuôi theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 2265-

1994) và sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà màu của Công 

ty Cổ phần Thức ăn Hoa Kỳ (Hải Dương). Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, kích thước các chiều đo của gà lúc 8 tuần tuổi và 20 tuần tuổi 

con trống luôn cao hơn con mái, dài thân của trống tương ứng là 13,1 

cm và 16,93 cm, mái là 11,12 cm và 13,99 cm, vòng ngực con trống 

là 22,13 cm và 28,77 cm, ở con mái là 19,74 cm và 25,66 cm; Khối 

lượng lúc 1 tuần tuổi trung bình là 33,3 gam, ở 20 tuần tuổi trống đạt 

1741 gam, con mái đạt 1523 gam. Tiêu tốn thức ăn trung bình đến 

tuần thứ 20 là 4,71kg. Những kết quả đạt được là cơ sở để cung cấp 

thêm thông tin về giống gà nhiều cựa ở Thái Nguyên. 
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1. Đặt vấn đề 

Gà nhiều cựa (thực ra là giống gà nhiều ngón) là tên gọi của một giống gà bản địa tại Việt 

Nam (tại một cuộc hội thảo về bảo tồn gà 9 cựa, các nhà khoa học đã thống nhất gọi loại gà có 

nhiều ngón chân là gà nhiều cựa) [1], với đặc trưng là có nhiều ngón. Hiện nay, giống gà nhiều 

cựa chỉ còn rất ít ở các hộ gia đình người Dao tại huyện Đồng Hỷ, được nuôi theo hình thức bán 

chăn thả ở nông hộ, năng suất thấp, chưa có biện pháp bảo tồn bền vững và nâng cao hiệu quả 

kinh tế trong chăn nuôi. 

Đồng bào Dao thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ đã nuôi giống gà nhiều cựa từ lâu. Tuy 

nhiên, qua điều tra khảo sát của chúng tôi, hiện nay giống gà này được đồng bào Dao tại Đồng 

Hỷ nuôi với số lượng ít, nếu không có kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn và phát triển thì rất dễ bị lai 

tạp và dần bị tuyệt chủng. 

Trong những năm gần đây, một số tác giả đã nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của các 

giống gà địa phương: gà lông cằm ở Bắc Giang [2], gà H’Mông tại Mai Châu – Hoà Bình [3], gà 

Hắc Phong ở Quảng Ninh [4], gà Ri Ninh Hoà [5], gà Tò ở Thái Bình [6], gà Cáy Củm [7], gà tai 

đỏ [8], gà Ri Lạc Sơn [9]. 

Từ những yêu cầu của việc bảo tồn và phát triển gà nhiều cựa của đồng bào Dao thị trấn Trại 

Cau, huyện Đồng Hỷ, việc nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của giống gà nhiều cựa của đồng 

bào Dao thị trấn Trại Cau là rất cần thiết, nhằm có cơ sở khoa học để chọn lọc, xây dựng mô hình 

bảo tồn nguồn gen gà nhiều cựa.  

2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 3 đàn, tương ứng với 3 lần lặp lại,với tổng số gà thí nghiệm là 

215 con từ tháng 11/2021đến tháng 4/2022.  

Gà thí nghiệm được ăn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà lông màu của Công ty Cổ phần 

Thức ăn Hoa Kỳ (bảng 1). 

Gà được nuôi theo phương thức bán chăn thả: Ngày được thả ra sân vườn có bố trí máng ăn 

hợp lý và tối đưa vào trong chuồng. Qui trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh thực hiện theo 

khuyến cáo của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương [10].  

Kích thước các chiều đo của gà trống và mái đo theo phương pháp nghiên cứu trong chăn nuôi 

gia cầm [11]. Khối lượng cơ thể gà lúc 1 ngày tuổi đến 8 tuần tuổi bằng cân kỹ thuật có độ chính 

xác ± 1 gam; từ 9 tuần tuổi trở đi cân bằng cân đồng hồ loại 2 kg, có độ chính xác ± 10 gam.  

Tiêu tốn thức ăn được xác định theo công thức trong nghiên cứu chăn nuôi gia cầm [11]. 

Toàn bộ số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần mềm Excel. 

Bảng 1. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng thức ăn nuôi gà thí nghiệm  

(Theo Công ty Cổ phần Thức ăn Hoa Kỳ) 

Thành phần dinh dưỡng 0 – 2 tuần tuổi ≥4 tuần tuổi 

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) 3.000 3.000 

Protein (%) 16 18 

Xơ thô (%) 6 6 

Lysine tổng số (%) 0,8 0,8 

Can xi (%) 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6 

Phot pho (%) 0,3 -1,6 0,3 -1,6 

Methionine+Cystine tổng số (%) 0,5 0,6 

Độ ẩm tối đa (%) 14 14 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kích thước các chiều đo của gà nhiều cựa 

Tiến hành đo kích thước một số chiều đo của gà nhiều cựa trống và mái tại thời điểm 8 tuần 

và 20 tuần tuổi, kết quả được trình bày ở bảng 2. 
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Đối với gà trống, kích thước các chiều đo của gà trống lúc 8 tuần tuổi như sau: dài thân 13,10 

cm, vòng ngực 22,13 cm, dài lườn 7,8 cm, dài đùi 12,86 cm, dài bàn 8,84 cm, vòng ống 3,72 cm. 

Ở gà trống lúc 20 tuần tuổi, các số đo tương ứng là: 16,93 cm, 28,77 cm, 12,71 cm, 15,04 cm, 

11,31 cm, 5,21 cm. 

Đối với gà mái, kích thước các chiều đo của gà mái lúc 8 tuần tuổi như sau: dài thân 11,12 

cm, vòng ngực 19,74 cm, dài lườn 7,15 cm, dài đùi 10,53 cm, dài bàn 7,59 cm, vòng ống 3,2 cm. 

Ở gà mái lúc 20 tuần tuổi, các số đo tương ứng là: 13,99 cm, 25,66 cm, 8,66 cm, 12,32 cm, 8,19 

cm, 3,68 cm. 

Theo kết quả trên, kích thước các chiều đo của gà trống lớn hơn so với gà mái ở cùng lứa tuổi. 

Điều này chứng tỏ gà trống tăng kích thước các chiều đo của cơ thể nhanh hơn so với gà mái, 

đồng nghĩa với tốc độ sinh trưởng của gà trống nhanh hơn so với gà mái ở cùng độ tuổi. 

Bảng 2. Kích thước các chiều đo của gà nhiều cựa 

Kích 

thước 

(cm) 

Trống Mái 

8 tuần tuổi  20 tuần tuổi 8 tuần tuổi 20 tuần tuổi 

X  m x  CV 

(%) 
X  m x  CV 

(%) 
X  m x  CV 

(%) 
X  m x  CV 

(%) 

Dài thân  13,10 ± 0,40 6,87 16,93 ± 0,51 6,79 11,12 ± 0,35 8,11 13,99 ± 0,44 7,94 

Dài lườn  7,80 ± 0,16 5,25 12,71 ± 0,27 5,25 7,15 ± 0,11 4,16 8,66 ± 0,13 4,16 

Dài đùi  12,86 ± 0,23 4,39 15,04 ± 0,27 4,39 10,53 ± 0,14 3,62 12,32 ± 0,17 3,62 

Vòng ngực  22,13 ± 0,17 1,91 28,77 ± 0,22 1,91 19,74 ± 0,17 2,32 25,66 ± 0,22 2,32 

Dài bàn  8,84 ± 0,08 2,35 11,31 ± 0,11 2,35 7,59 ± 0,13 4,48 8,19 ± 0,14 4,48 

Vòng ống 3,72 ± 0,11 7,04 5,21 ± 0,15 7,04 3,20 ± 0,04 3,60 3,68 ± 0,05 3,60 

3.2. Khả năng sinh trưởng của gà 

Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng của gà từ 0 - 8 tuần tuổi của gà nhiều cựa được trình 

bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Sinh trưởng tích luỹ của gà nhiều cựa từ 0 - 8 tuần tuổi (gam/con) 

Tuần tuổi Số gà (con) 𝑿̅ ± 𝒎𝑿̅ CV (%) 

0 215 33,2 ± 0,23 5,21 

1 215 44,35 ± 0,22 5,85 

2 214 70,08 ± 0,98 6,42 

3 212 109,4 ± 0,29 6,46 

4 209 183,3 ± 0,96 7,90 

5 206 266,95 ± 1,07 7,70 

6 204 368,89 ± 1,00 8,47 

7 202 485,98 ± 1,33 7,48 

8 201 626,30 ± 6,38 8,80 

Số liệu ở bảng 3 cho thấy, khối lượng gà lúc 0 tuần tuổi là 33,20 gam/con. Gà 1 tuần tuổi bình 

quân là 44,35 gam/con. Ở 4 tuần tuổi gà nhiều cựa có khối lượng là 183,3 gam/con.  

Gà 5 tuần tuổi có khối lượng bình quân là 266,95 gam/con, 8 tuần tuổi có khối lượng 626,30 

gam/con.  

Kết quả ở bảng trên cho thấy, gà nhiều cựa có sự tăng dần khối lượng theo các tuần tuổi. Tuy 

nhiên, gà tăng nhanh khối lượng ở tuần tuổi thứ 7 – 10, sau đó tốc độ tăng khối lượng chậm dần. 

Khối lượng cơ thể gà Ri lúc 1 ngày tuổi là 29,5 – 29,8 gam. Trong một nghiên cứu khác, gà Ri 

lúc 1 ngày tuổi có khối lượng là 29,0-29,5 gam [12]. Gà Lạc Thuỷ có khối lượng mới nở là 30 – 

31 gam/con [13]. Gà RSL lúc 1 ngày tuổi có khối lượng cơ thể là 36,49 gam [14]. 

Như vậy, gà nhiều cựa 1 ngày tuổi trong thí nghiệm của chúng tôi có khối lượng cơ thể cao 

hơn so với gà Ri nhưng lại thấp hơn so với gà RSL. 

Theo nghiên cứu đối với gà Ri hoa mơ 8 tuần tuổi, con trống thế hệ xuất phát có khối lượng 

668,04 gam và thế hệ 2 là 690,44 gam; con mái ở thế hệ xuất phát có khối lượng 627,15 gam và ở 

thế hệ 2 là 663,35 gam [15], khối lượng lúc 8 tuần tuổi của gà RSL là 697,48 gam, của gà Ri là 
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567,06 gam [14]. 

Gà Lạc Thủy nuôi quy mô nông hộ tại tỉnh Hòa Bình, con trống 8 tuần tuổi có khối lượng 

648,67 gam, con mái 543,33 gam [16]. 

Như vậy, khối lượng chung trống, mái gà nhiều cựa 8 tuần tuổi trong nghiên cứu của chúng 

tôi thấp hơn so với kết quả nghiên cứu ở một số giống gà khác, nhưng cao hơn so với gà Ri và gà 

Lạc Thủy. 

Từ 9 tuần tuổi nuôi tách riêng trống mái để đánh giá khả năng sinh trưởng của từng tính biệt, 

kết quả được trình bày ở bảng 4. 

Qua số liệu tại bảng 4 cho thấy, giai đoạn gà 9 - 20 tuần tuổi, gà vẫn tiếp tục tăng khối lượng 

cơ thể qua các tuần tuổi. Ở 9 tuần tuổi, khối lượng gà trống là 806,33 gam/con; khối lượng gà 

mái là 699,47 gam/con gam/con. 

Theo yêu cầu kỹ thuật đối với gà giống [17], khối lượng gà Ri ở 9 tuần tuổi: con trống là 780 - 

820 gam/con, con mái là 650 - 700 gam/con. Như vậy, gà nhiều cựa 9 tuần tuổi trong nghiên cứu 

của chúng tôi có khối lượng tương đương với khối lượng của gà Ri. 

  Ở các tuần đầu của giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi, khối lượng cơ thể tăng nhanh, song từ tuần 17 

đến 20, gà tăng khối lượng chậm dần. Tuần tuổi thứ 16, gà trống nhiều cựa có khối lượng 

1.539,50 gam và gà mái 1.369,50 gam. 

Đến tuần 20, khối lượng gà trống là 1.741,00 gam/con; khối lượng gà mái là 1523,4 gam/con. 

Sự khác nhau về khối lượng giữa gà trống và gà mái là rõ rệt (P<0,05). 

Khối lượng cơ thể của gà Hồ lúc 10 tuần tuổi là 989,53 g/con [18]. Trong một nghiên cứu trên 

gà Ác Việt Nam ở 10 tuần tuổi có khối lượng con trống là 425,15 g/con; con mái là 364,74 g/con; 

gà H’Mông có khối lượng con trống là 966,49 g/con, con mái là 750,95 g/con. Đến 20 tuần tuổi, 

khối lượng của gà Ri con trống là 1.717,37 g/con, con mái là 1.385,00 g/con [19]. 

Gà Ri nuôi công nghiệp tại Diễn Châu, Nghệ An, lúc 15 tuần tuổi con trống đạt 1.585,37 

gam/con, con mái đạt 1.075,74 gam/con [20]. 

Gà mái của hai dòng gà Ai Cập thế hệ III có khối lượng cơ thể lúc 19 tuần tuổi là 1.412,85 

gam/con và 1.441,20 gam/con [21]. 

Như vậy, khối lượng gà trống và gà mái nhiều cựa ở các tuần tuổi trong nghiên cứu của chúng 

tôi tương đương với khối lượng một số giống gà địa phương khác đang được nuôi ở nước ta. 

Bảng 4. Sinh trưởng tích luỹ của gà nhiều cựa từ 9 -20 tuần tuổi 

Tuần tuổi 
Trống Mái 

Số gà 𝑿 ̅ ± 𝑴𝑿̅ CV (%) Số gà 𝑿 ̅ ± 𝑴𝑿̅ CV (%) 

9 58 806,33 ± 4,34 8,93 143 699,47 ± 2,82 10,70 

10 55 952,88 ± 3,19 9,58 142 841,3 ± 2,04 10,42 

11 52 1084,7 ± 5,33 9,85 142 964,06 ± 0,62 11,11 

12 51 1198,8 ± 2,04 10,29 142 1067,9 ± 4,97 11,81 

13 49 1299,2 ± 3,29 9,44 141 1170 ± 3,56 10,53 

14 48 1380,9 ± 14,7 10,84 141 1235,7 ± 8,35 11,17 

15 47 1479,9 ± 3,73 11,44 141 1307,1 ± 5,41 11,72 

16 46 1539,5 ± 7,15 10,80 140 1369,5 ± 2,87 11,36 

17 45 1599,4 ± 11,5 11,25 140 1418,3 ± 3,19 11,39 

18 43 1662,6 ± 6,98 12,73 140 1454,6 ± 8,09 12,96 

19 42 1701,5 ± 13,5 11,37 140 1490,9 ± 8,33 13,97 

20 39 1741 ± 13,60 12,36 140 1523,4 ± 8,52 12,97 

3.3. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà nhiều cựa 

Kết quả theo dõi về thu nhận thức ăn và tiêu tốn thức ăn của gà nhiều cựa được trình bày ở 

bảng 5 cho thấy, lượng thức ăn thu nhận của gà nhiều cựa tăng dần theo tuần tuổi, cùng theo đó là 

tiêu tốn thức ăn cũng tăng dần. 

Số liệu tại bảng 5 cho thấy, giai đoạn 1 - 8 tuần tuổi: lượng thức ăn thu nhận tăng dần, từ 7,25 

gam/con/ngày ở tuần tuổi thứ nhất đến 47,18 gam/con/ngày ở tuần tuổi thứ 8.  
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Giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi: Ở tuần tuổi thứ 9, lượng thức ăn thu nhận là 51,16 gam/con/ngày. 

Từ tuần thứ 10 trở đi, lượng thức ăn thu nhận của gà tăng lên. Ở tuần thứ 19, lượng thức ăn thu 

nhận cộng dồn của gà là 90,54 gam/con/ngày. 

Nguyễn Văn Duy và cộng sự (2020) cho biết, tiêu tốn thức ăn của gà lai ¾ Đông Tảo và ¼ 

Lương Phượng ở giai đoạn từ mới nở đến 20 tuần tuổi là 9.776,42 gam.  

Như vậy, gà nhiều cựa trong thí nghiệm của chúng tôi có khả năng thu nhận thức ăn thấp hơn 

so với gà lai ¾ Đông Tảo và ¼ Lương Phượng [22]. 

Trong chăn nuôi gia cầm cần phải chú ý đến 3 yếu tố, đó là: Đặc điểm của gia cầm, điều kiện 

môi trường và tính chất của khẩu phần ăn. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng qua các 

tuần tuổi phản ánh hiệu quả sử dụng thức ăn. Trong chăn nuôi gà lấy thịt thì chi phí cho một kg 

tăng khối lượng là yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh tế [23]. 

Nhìn chung, tiêu tốn thức ăn cùa gà nhiều cựa cũng theo quy luật sinh trưởng của gà, tăng dần 

theo tuần tuổi. Ở tuần đầu tiên cần 2,04 kg thức ăn cho 1 kg tăng trọng của gà đến tuần thứ 8 thì 

tăng lên là 2,47 kg. Ở tuần thứ 20, tiêu tốn thức ăn là 4,71.  

Tiêu tốn thức ăn của gà lông cằm tại Lục Ngạn, Bắc Giang là 2,13 kg ở tuần thứ nhất và đến 

tuần thứ 15 là 4,68 kg [2]. 
Bảng 5. Khả năng thu nhận và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của gà nhiều cựa từ 0 - 8 tuần tuổi 

Tuần tuổi Lượng thức ăn thu nhận (g/con/ngày) FCR (Kg TĂ/Kg TT) 

1 7,25 2,04 

2 12,41 2,97 

3 19,25 3,21 

4 23,78 2,74 

5 30,35 2,67 

6 33,71 2,56 

7 39,28 2,50 

8 47,18 2,47 

9 51,16 2,36 

10 54,76 2,55 

11 58,63 2,64 

12 62,81 2,78 

13 67,56 2,94 

14 71,17 3,16 

15 75,61 3,35 

16 79,75 3,60 

17 81,92 3,85 

18 85,30 4,12 

19 87,38 4,41 

20 90,54 4,71 

4. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của giống gà nhiều cựa của đồng bào Dao thị 

trấn Trại Cau cho thấy, khối lượng cơ thể gà 8 tuần tuổi trung bình là 626,30 gam/con. Gà tăng 

trưởng mạnh nhất ở 3 - 4 tuần tuổi. Sinh trưởng tuyệt đối tăng từ 1 - 10 tuần tuổi, sau đó tốc độ 

giảm dần. Khối lượng gà trống 20 tuần tuổi là 1741 gam/con, gà mái là 1523,4 gam/con. Tiêu tốn 

thức ăn tính đến tuần 20 là 4,71 kg. 
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